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1 2828282994 Hoàng Thị Ngọc Ánh X28HN2_NNA_T Tin ứng dụng 6.8

2 2829413072 Trương Vĩnh Đạt X28SG3_XDD_T Anh văn TC1 9

3 2829413072 Trương Vĩnh Đạt X28SG3_XDD_T Anh văn TC2 10

4 2828283061 Nguyễn Thị Vân Anh X28SG3_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 6.9

5 2828283061 Nguyễn Thị Vân Anh X28SG3_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 7.3

6 2828283061 Nguyễn Thị Vân Anh X28SG3_NNA_T Tư tưởng HCM x Điểm <5.5

7 2928233247 Vũ Thị Ly Na X29DNG1_KTH_T Đường lối CM ĐCS VN 6.8

8 2928233247 Vũ Thị Ly Na X29DNG1_KTH_T Phương Pháp Luận 8.3

9 2928233263 Nguyễn Hà Vi X29PY1_KTH_T Đường lối CM ĐCS VN 6

10 2929233233 Hồ Nguyễn Xuân Hiếu X29DNG1_KTH_T Nói TB TV 7.3

11 2929233233 Hồ Nguyễn Xuân Hiếu X29DNG1_KTH_T Đường lối CM ĐCS VN 8.5

12 2928233246 Trịnh Thị Kim Phi X29DNG1_KTH_T Nói TB TV 8.8

13 2928233246 Trịnh Thị Kim Phi X29DNG1_KTH_T Kỹ năng xin việc 7.9

14 2928233246 Trịnh Thị Kim Phi X29DNG1_KTH_T Đường lối CM ĐCS VN 7

15 2929273245 Phan Đình Hội X29DNG1_VLK_T Lý thuyết XS & TK Toán 6

16 2929273245 Phan Đình Hội X29DNG1_VLK_T Tin ứng dụng Chưa có đơn Miễn Môn học

17 2929273245 Phan Đình Hội X29DNG1_VLK_T Anh văn TC1 x Anh văn 3<5.5

18 2929273286 Dương Hoài Đức X29HN1_VLK_T Những NLCB Marc Lenin 2 x Điểm <5.5

19 2929273286 Dương Hoài Đức X29HN1_VLK_T Tư tưởng HCM 6.4

20 2929273286 Dương Hoài Đức X29HN1_VLK_T Đường lối CM ĐCS VN 8.6

21 2929273244 Đỗ Anh Khoa X29SG1_VLK_T Những NLCB Marc Lenin 2 6

22 2929273244 Đỗ Anh Khoa X29SG1_VLK_T Tư tưởng HCM 7

23 2929273244 Đỗ Anh Khoa X29SG1_VLK_T Đường lối CM ĐCS VN 7

24 2929273244 Đỗ Anh Khoa X29SG1_VLK_T Lý thuyết XS & TK Toán x Điểm <5.5

25 2929273244 Đỗ Anh Khoa X29SG1_VLK_T Quản trị học x Điểm <5.5

26 2929273244 Đỗ Anh Khoa X29SG1_VLK_T Anh văn TC1 x Không có môn chuyển qua

27 2929273244 Đỗ Anh Khoa X29SG1_VLK_T Anh văn TC2 x Không có môn chuyển qua

28 2929273244 Đỗ Anh Khoa X29SG1_VLK_T Anh văn CC 1 x Không có môn chuyển qua

29 2929413234 Trần Văn Tài X29DNG1_XDD_TNhững NLCB Marc Lenin 2 7
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30 2929413234 Trần Văn Tài X29DNG1_XDD_TĐường lối CM ĐCS VN 6

31 2929413234 Trần Văn Tài X29DNG1_XDD_TPháp luật ĐC 6

32 2929413297 Đặng Vũ Duy Tân X29SG1_XDD_T Anh văn TC1 5.7

33 2929413297 Đặng Vũ Duy Tân X29SG1_XDD_T Viết TV 6.6

34 2929413297 Đặng Vũ Duy Tân X29SG1_XDD_T Vật lý ĐC2 6.9

35 2929413297 Đặng Vũ Duy Tân X29SG1_XDD_T Pháp luật ĐC 8

36 2929413297 Đặng Vũ Duy Tân X29SG1_XDD_T Tư tưởng HCM 7

37 2928413235 Dương Thị Thu Vân X29SG1_XDD_T Đường lối CM ĐCS VN 8

38 2928413226 Nguyễn Thị Ngọc Giào X29SG1_XDD_T Đường lối CM ĐCS VN 7

39 2928413226 Nguyễn Thị Ngọc Giào X29SG1_XDD_T Phương Pháp Luận x Điểm <5.5

40 2929413236 Uông Hoàng Đông Anh X29SG1_XDD_T Tư tưởng HCM 6

41 2929413236 Uông Hoàng Đông Anh X29SG1_XDD_T Những NLCB Marc Lenin 2 6.4

42 2929413236 Uông Hoàng Đông Anh X29SG1_XDD_T Đường lối CM ĐCS VN 8

43 2929413225 Nguyễn Ngọc Anh Duy X29SG1_XDD_T Tư tưởng HCM 8

44 2929413225 Nguyễn Ngọc Anh Duy X29SG1_XDD_T Những NLCB Marc Lenin 2 7

45 2929413225 Nguyễn Ngọc Anh Duy X29SG1_XDD_T Đường lối CM ĐCS VN 8

46 2929413225 Nguyễn Ngọc Anh Duy X29SG1_XDD_T Pháp luật ĐC 7.4

47 2929413239 Nguyễn Văn Thiên X29SG1_XDD_T Đường lối CM ĐCS VN x Bảng điểm Cao Đẳng

48 2929413237 Trịnh Đình Hoan X29SG1_XDD_T Đường lối CM ĐCS VN x Bảng điểm Cao Đẳng

49 2928283259 Lê Nguyễn Diệu Hằng X29DNG1_NNA_TĐường lối CM ĐCS VN 8.4

50 2928283259 Lê Nguyễn Diệu Hằng X29DNG1_NNA_TNói TB TV 10

51 2928283259 Lê Nguyễn Diệu Hằng X29DNG1_NNA_TKỹ năng xin việc 8

52 2928283259 Lê Nguyễn Diệu Hằng X29DNG1_NNA_TPhương Pháp Luận 8.8

53 2928283269 Phạm Thị Lan Anh X29DNG1_NNA_TTư tưởng HCM 8

54 2928283269 Phạm Thị Lan Anh X29DNG1_NNA_TNhững NLCB Marc Lenin 2 7.5

55 2928283269 Phạm Thị Lan Anh X29DNG1_NNA_TĐường lối CM ĐCS VN 8

56 2928283231 Nguyễn Thị Mai Diệu X29DNG1_NNA_TĐường lối CM ĐCS VN 7.3

57 2928283231 Nguyễn Thị Mai Diệu X29DNG1_NNA_TNhững NLCB Marc Lenin 2 8.6

58 2928283231 Nguyễn Thị Mai Diệu X29DNG1_NNA_TTư tưởng HCM 8.1
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59 2928283231 Nguyễn Thị Mai Diệu X29DNG1_NNA_TNói TB TV 9.8

60 2928283231 Nguyễn Thị Mai Diệu X29DNG1_NNA_TViết TV 8.9

61 2928283231 Nguyễn Thị Mai Diệu X29DNG1_NNA_TPhương Pháp Luận 8.5

62 2928283270 Nguyễn Thị Hương X29DNG1_NNA_TNhững NLCB Marc Lenin 2 7.4

63 2928283270 Nguyễn Thị Hương X29DNG1_NNA_TNói TB TV 8.3

64 2928283270 Nguyễn Thị Hương X29DNG1_NNA_TPhương Pháp Luận 8.2

65 2928283270 Nguyễn Thị Hương X29DNG1_NNA_TKỹ năng xin việc 7.6

66 2928283262 Võ Thị Thùy Linh X29DNG1_NNA_TĐường lối CM ĐCS VN 6

67 2928283262 Võ Thị Thùy Linh X29DNG1_NNA_TPhương Pháp Luận 7.2

68 2928283281 Lê Thị Khánh Ly X29DNG1_NNA_TNhững NLCB Marc Lenin 2 8.5

69 2928283281 Lê Thị Khánh Ly X29DNG1_NNA_TĐường lối CM ĐCS VN 8

70 2928283281 Lê Thị Khánh Ly X29DNG1_NNA_TTư tưởng HCM 9

71 2928283190 Nguyễn Thị Thùy Linh X29SG1_NNA_T Phương Pháp Luận 7.3

72 2928283190 Nguyễn Thị Thùy Linh X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 5.8

73 2928283190 Nguyễn Thị Thùy Linh X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 7

74 2928283190 Nguyễn Thị Thùy Linh X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 8

75 2929283253 Đặng Hoàng Quân X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 7

76 2929283253 Đặng Hoàng Quân X29SG1_NNA_T Đạo đức trong CV x Tên môn khác nhau

77 2928283301 Phạm Thị Thanh Vân X29SG1_NNA_T Nói TB TV 8

78 2928283301 Phạm Thị Thanh Vân X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 7.9

79 2928283301 Phạm Thị Thanh Vân X29SG1_NNA_T Kỹ năng xin việc 8.8

80 2928283301 Phạm Thị Thanh Vân X29SG1_NNA_T Viết TV 7

81 2928283301 Phạm Thị Thanh Vân X29SG1_NNA_T Tin ứng dụng 9

82 2928283301 Phạm Thị Thanh Vân X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 9

83 2928283301 Phạm Thị Thanh Vân X29SG1_NNA_T Phương Pháp Luận 8

84 2928283301 Phạm Thị Thanh Vân X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 7.9

85 2929283209 Hồ Nguyên Hạ X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 6.4

86 2929283209 Hồ Nguyên Hạ X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 6.5

87 2929283209 Hồ Nguyên Hạ X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 6.6
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88 2929283209 Hồ Nguyên Hạ X29SG1_NNA_T Phương Pháp Luận 7.4

89 2928283277 Trần Thị Thanh Vy X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 7.4

90 2928283277 Trần Thị Thanh Vy X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 6.8

91 2928283197 Lê Xuân Mai X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 7

92 2928283197 Lê Xuân Mai X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 6

93 2928283200 Nguyễn Thị PhươngThùy X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 8

94 2928283200 Nguyễn Thị PhươngThùy X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 8.1

95 2929283207 Huỳnh Minh Tuấn X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 9

96 2928283194 Hồ Ngọc Hân X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 9

97 2929283206 Vũ Văn Minh X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 9

98 2928283199 Hồ Thị Thanh Nga X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 7

99 2928283199 Hồ Thị Thanh Nga X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 7

100 2928283193 Thái Thị Thu Thắm X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 7

101 2928283193 Thái Thị Thu Thắm X29SG1_NNA_T Nói TB TV 9

102 2928283193 Thái Thị Thu Thắm X29SG1_NNA_T Phương Pháp Luận 8

103 2928283193 Thái Thị Thu Thắm X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 6.6

104 2928283193 Thái Thị Thu Thắm X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 8

105 2928283193 Thái Thị Thu Thắm X29SG1_NNA_T Viết TV 9

106 2929283275 Phạm Ngọc Khánh Duy X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 8.4

107 2929283275 Phạm Ngọc Khánh Duy X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 8

108 2929283275 Phạm Ngọc Khánh Duy X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 6.6

109 2928283189 Thi Thị Thanh Thảo X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 7.9

110 2928283189 Thi Thị Thanh Thảo X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 8.5

111 2928283189 Thi Thị Thanh Thảo X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 9

112 2928283195 Mai Thị Tường Vi X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 7

113 2928283195 Mai Thị Tường Vi X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 8

114 2928283195 Mai Thị Tường Vi X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 7

115 2928283195 Mai Thị Tường Vi X29SG1_NNA_T Phương Pháp Luận 8

116 2928283256 Trần Thị Hà My X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 8.2
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117 2928283256 Trần Thị Hà My X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 8.4

118 2928283256 Trần Thị Hà My X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 9.1

119 2928283257 Huỳnh Thu Thảo X29SG1_NNA_T Những NLCB Marc Lenin 2 6

120 2928283257 Huỳnh Thu Thảo X29SG1_NNA_T Tư tưởng HCM 6.4

121 2928283257 Huỳnh Thu Thảo X29SG1_NNA_T Đường lối CM ĐCS VN 7.5


